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1 2014-LKT 1454060041 Lâm Thị Mỹ        Duyên 151096 7.91 81 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

2 2014-LKT 1454060272 Lý Huỳnh          Thuận 260596 7.82 66 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

3 2014-LKT 1454060236 Nguyễn Thị Diệu   Quỳnh  100196 7.64 85 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

4 2014-LKT 1454060175 Nguyễn Thị Trà    My     260496 7.64 80 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

5 2014-LKT 1454060192 Nguyễn Thị Như    Nguyện 190596 7.55 76 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

6 2014-LKT 1454060061 Trần              Định 250296 7.45 76 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

7 2014-LKT 1454060034 Tô Thị Ngọc       Dung   130196 7.27 90 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

8 2014-LKT 1454060002
Đặng Ngọc 

Quỳnh   
Anh    010296 7.27 75 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

9 2014-LKT 1454060264 Nguyễn Thị Kim    Thoa 121196 7.18 85 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

10 2014-LKT 1454060330
Nguyễn Thị 

Thanh  
Trúc   250896 7.18 75 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

11 2014-LKT 1456020016 Phạm Ngọc         Dung   140496 7.18 70 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

12 2014-LKT 1454060099 Văn Trung Hiếu 280694 7.00 75 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

13 2015-LA 1554060072
Dương Thị 

Trường  
Giang  070997 7.85 71 Khá 2,725,000 #N/A #N/A #N/A

14 2015-LA 1554060122 Đỗ Thị            Hương  081097 7.62 75 Khá 2,725,000 #N/A #N/A #N/A

15 2015-LA 1554060153 Lê Tấn            Lực    240297 7.54 65 Khá 2,725,000 #N/A #N/A #N/A
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16 2015-LA 1554060315 Trần Thị Thúy  Tuyên  220297 7.46 76 Khá 2,725,000 #N/A #N/A #N/A

17 2015-LA 1554060120 Nguyễn Văn  Hưng   280797 7.23 65 Khá 2,725,000 #N/A #N/A #N/A

18 2015-LA 1554060251 Võ Thị Thu Thảo 150497 7.08 80 Khá 2,725,000 #N/A #N/A #N/A

19 2015-LKT 1554060010 Nguyễn Ngọc Lan   Anh    250397 7.75 81 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

20 2015-LKT 1554060150 Nguyễn Ngọc       Luân   110697 7.75 76 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

21 2015-LKT 1554060283 Phan Thị          Tình   030397 7.50 90 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

22 2015-LKT 1554060083 Nguyễn Thị Ngọc   Hân    080797 7.50 71 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

23 2015-LKT 1554060069 Lê Thị Ngọc       Điệp   240897 7.25 86 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

24 2015-LKT 1554060284 Bùi Thị Mai       Trang  140197 7.25 85 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

25 2015-LKT 1554060288 Trần Thị Thu Trang  101297 7.25 75 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

26 2015-LKT 1554060137 Đặng Thị Thanh  Lan    101297 7.25 66 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

27 2015-LKT 1554060320 Lê Trúc           Uyên 161196 7.25 66 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

28 2015-LKT 1554060206 Nguyễn Phương     Oanh   011297 7.00 70 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

29 2015-LKT 1554060159 Dương Thị Tú      Mi     120696 7.00 65 Khá 2,512,500 #N/A #N/A #N/A

30 2016-LA 1654070087 Đinh Minh         Hiếu 210398 3.62 76 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

31 2016-LA 1654070102 Nguyễn Thị Bích  Hồng   190798 3.62 67 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

32 2016-LA 1654070278 Nguyễn Thị Kim    Trinh  100798 3.31 71 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

33 2016-LA 1654070175 Lê Thị Hồng       Nhung  201198 3.19 75 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

34 2016-LA 1654070043 Đinh Thị Thùy Dương  291097 3.00 76 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

35 2016-LA 1654070279 Nguyễn Thị Ngọc   Trinh  020398 3.00 75 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

36 2016-LA 1654070212 Nguyễn Minh       Tâm    070998 3.00 70 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A
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37 2016-LA 1654070173 Nguyễn Vũ Xuân    Nhị  070598 2.96 90 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

38 2016-LA 1654070050 Nguyễn Thành      Đạt    160297 2.85 85 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

39 2016-LA 1654070176 Nguyễn Thị Hồng   Nhung  211198 2.85 71 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

40 2016-LA 1654070326 Phạm Minh Gia     Ý 190998 2.77 66 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

41 2016-LA 1654070046 Nguyễn Minh       Dương  220798 2.69 76 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

42 2016-LA 1654070197 Trần Thị Hồng     Phượng 280998 2.69 75 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

43 2016-LA 1654070074 Trần Thị Khánh    Hạ     280498 2.62 85 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

44 2016-LA 1654070198 Đỗ Đăng           Quang  201098 2.58 80 Khá 2,455,000 #N/A #N/A #N/A

45 2016-LKT 1654060035 Phan Thị Kim      Chi 170498 3.56 80 Giỏi 2,093,000 #N/A #N/A #N/A

46 2016-LKT 1654060328 Nguyễn Thị Duy    Thảo 210498 3.31 86 Giỏi 2,093,000 #N/A #N/A #N/A

47 2016-LKT 1654060339 Trương Hồng       Thịnh  230498 3.31 86 Giỏi 2,093,000 #N/A #N/A #N/A

48 2016-LKT 1654060310 Trần Thanh       Rin    220798 3.25 85 Giỏi 2,093,000 #N/A #N/A #N/A

49 2016-LKT 1654060264 Nguyễn Thị Hồng   Nhung  231298 3.81 71 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

50 2016-LKT 1654060077 Đặng Thị          Hà     250498 3.38 76 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

51 2016-LKT 1654060296 Nguyễn Thị Mỹ     Phượng 050298 3.19 65 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

52 2016-LKT 1654060280 Phạm Thị Hoàng    Oanh   130998 3.13 81 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

53 2016-LKT 1654060089 Phan Thị Thị      Hạnh   050798 3.00 86 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

54 2016-LKT 1654060275 Hồ Thị Kim        Oanh   120698 2.81 80 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

55 2016-LKT 1654060370 Hồ Như            Toán   290498 2.81 77 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

56 2016-LKT 1654060323 Diêm Diệu         Thanh 170398 2.75 70 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

57 2016-LKT 1654060106 Phan Vũ Mai       Hiền 260998 2.63 90 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A
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58 2016-LKT 1654060037 Phan Chí          Cường  150398 2.63 79 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

59 2016-LKT 1654060073 Nguyễn Hữu        Đức    141297 2.63 76 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

60 2016-LKT 1654060309 Phạm Thị Như      Quỳnh  031098 2.63 75 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

61 2016-LKT 1654060143 Võ Hoàng          Hương  140598 2.50 70 Khá 1,495,000 #N/A #N/A #N/A

141,619,500
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